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Điểm Nhận xét của giáo viên

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

a. Kết quả của phép tính 321 + 184 là:
A. 515 B. 405 C. 505

b. Kết quả của phép tính 527 - 472 là:
A. 55 B. 255 C. 155

Câu 2.

a. Trong phép tính 5 × 8 = 40, số 40 được gọi là:
A. Tích B. Tổng C. Thương

b. Cho: 2 × 4 .... 18 : 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. > B. < C. =

Câu 3. Trong hộp có 3 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu xanh. Không nhìn vào
hộp, Mai lấy ra 1 quả bóng. Khả năng Mai lấy được quả bóng xanh là:

A. Không thể B. Có thể C. Chắc chắn

Câu 4. Quan sát biểu đồ tranh số quả cam hái được:

Bạn Số quả cam

An

Bình

a. Bạn hái được ít cam nhất là: A. An   B. Bình   C. Cả hai

b. Tổng số quả cam cả hai bạn hái được là: A. 4 quả   B. 5 quả   C. 6 quả

Câu 5. Hình bên dưới có bao nhiêu hình tứ giác?



A. 3 hình B. 4 hình C. 5 hình

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị:
818 = ...................................... 901 = ......................................

560 = ...................................... 623 = ......................................

Câu 7. Đặt tính rồi tính:
537 + 225 263 + 81 709 – 275 382 – 53

Câu 8. Số?
5 dm = ....... cm 90 cm = ....... dm 8 m = ....... cm 1 km = ....... m

Câu 9. Tính giá trị biểu thức:

324 + 126 - 150 = ...........................................................

850 - 250 + 100 = ...........................................................

Câu 10. Một máy bay bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng hết 760 km. Quãng đường từ Đà
Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh ngắn hơn quãng đường đó là 150 km. Hỏi quãng
đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

Câu 11. Tìm tích của 5 với số liền trước số bé nhất có hai chữ số.


